
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng  7  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy 

phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Đơn đề nghị điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh của Phòng 

khám đa khoa Vũng Tàu ngày 17 tháng 7 năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại 

Phòng khám đa khoa Vũng Tàu; địa chỉ 205-207 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, TP 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 0769/BRVT-GPHĐ 

do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 22 tháng 01 năm 2020 (danh sách 

đính kèm).  

Điều 2.  Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Phòng khám đa khoa 

Vũng Tàu và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:     
- Như Điều 2; 

- Website Sở Y tế 

- PYT TPVT; 

- Lưu: VT, NV.                                                                 

 

                                                                                           

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 

 

 

                                                                 



 DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH 

(Đính kèm Quyết định số .......... /QĐ-SYT ngày ..../ 7 /2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

I. Nhân sự bổ sung:  

 

Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sỏ khám, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên   môn 

Hiện đang làm tại nơi khác 

(ghi rõ ngày giờ làm việc. 

Tên, địa chỉ cơ sở) 

1 Dương Phú Nhân 
002056/ĐNA-

CCHN 
KCB CK Mắt Thứ 2-CN: 7h-17h 

Trưởng PKCK Mắt 

(bổ nhiệm) 

Không  

(QĐ chấm dứt HĐLĐ số 001-

QDTV-BVM, BV Mắt Sài 

Gòn Đà Lạt) 

2 Võ Thị Thìn 
005394/BRVT-

CCHN 
KTV Xét nghiệm Thứ 2-CN: 7h-20h 

Nhân viên phòng xét 

nghiệm 

Không 

(QĐ chấm dứt HĐLĐ số 

1441/QĐ-BVVT, BV Vũng 

Tàu) 

3 Nguyễn Viết Thái 
044662/HCM-

CCHN 
KCB CK Nhi 

T2-T6: 18h-20h; 

T7 và CN: 7h-20h 
Bác sĩ PKCK Nhi 

Đang học CK 1 tại ĐHYD 

TPHCM 

4 Lê Vũ Kim Tụ 
050103/HCM-

CCHN 
KCB CK Nhi 

T2-T6: 18h-20h; 

T7 và CN: 7h-20h 

(trừ ngày trực tại 

bệnh viện Nhi 

Đồng 2) 

Bác sĩ PKCK Nhi 
T2-T6: 7h-16h30 

BV Nhi Đồng 2 

5 Trần Uy Phong 
012803/HCM-

CCHN 
KCB CK Nhi 

T2-T6: 18h-20h; 

T7 và CN: 7h-20h 

(trừ ngày trực tại 

bệnh viện Nhi 

Đồng 1) 

Bác sĩ PKCK Nhi 
T2-T6: 7h-16h30 

BV Nhi Đồng 1 

6 Vũ Thị Thu Hà 
042783/HCM-

CCHN 
KCB CK Nhi 

T2-T6: 18h-20h; 

T7 và CN: 7h-20h 

(trừ ngày trực tại 

bệnh viện Nhi 

Đồng 2) 

Bác sĩ PKCK Nhi 
T2-T6: 7h-16h30 

BV Nhi Đồng 2 

7 Phan Thị Thùy Trang 
039630/BYT-

CCHN 
KCB CK Nội T7 và CN: 7h-17h   Bác sĩ PKCK Nội 

T2-T6: 7h-16h30 

BV Thống Nhất TPHCM 

 



II. Nhân sự ngưng hành nghề:  

 

Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

QĐ SYT đã phê 

duyệt 

1 Nguyễn Chí Lân 
002455/HCM-

CCHN 

KCB CK 

Mắt 
Thứ 2 - CN: 7h-20h 

Trưởng PKCK 

Mắt 

(bãi nhiệm) 

1051/QĐ-SYT ngày 

20/12/2022 

2 Nguyễn Đông Bảo Châu 
0025882/HCM-

CCHN 

KCB CK 

Nhi 

T2-T6: 18h-20h;  

T7,CN: 7h-20h 

Bác sĩ PKCK 

Nhi 

49/QĐ-SYT ngày 

22/01/2020 

3 Trần Ngọc Thịnh 
042742/HCM-

CCHN 

KCB CK 

Nhi 

T2-T6: 18h-20h;  

T7 và CN: 7h-20h trừ 

ngày trực tại bệnh viện 

Nhi Đồng 2 

Bác sĩ PKCK 

Nhi 

1163/QĐ-SYT ngày 

31/12/2020 

4 Trương Quang Hiếu 
046295/HCM-

CCHN 

KCB CK 

Nhi 

T2-T6: 18h-20h;  

T7 và CN: 7h-20h trừ 

ngày trực tại bệnh viện 

Nhi Đồng 1 

Bác sĩ PKCK 

Nhi 

1163/QĐ-SYT ngày 

31/12/2020 

5 Võ Quang Trường 
004979/BRVT-

CCHN 

KCB CK 

Nội 
Thứ 2-CN: 7h-20h 

Bác sĩ PKCK 

Nội 

895/QĐ-SYT ngày 

21/10/2020 

6 Nguyễn Xuân Hoàng 
0005182/PT-

CCHN 

KCB CK 

Nội 
Thứ 2-CN: 7h-20h 

Bác sĩ PKCK 

Nội 

815/QĐ-SYT ngày 

07/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Nhân sự điều chỉnh hành nghề:  

 

Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Hiện đang làm 

tại nơi khác 

(ghi rõ ngày giờ 

làm việc. Tên, 

địa chỉ cơ sở) 

49/QĐ-SYT ngày 22/01/2020 

1 Vương Anh Tuấn 
0033001/HCM-

CCHN 
KCB CK Nội Thứ 7: 7h - 17h 

Nhân viên PKCK 

Nội 

Thứ 2 đến thứ 6: 

7h - 17h: 

BV Chợ Rẫy 

Đăng ký hành nghề thay đổi 

1 Vương Anh Tuấn 
0033001/HCM-

CCHN 
KCB CK Nội 

Thứ 7 & CN: 7h - 

17h 

Nhân viên PKCK 

Nội 

Thứ 2 đến thứ 6: 

7h - 17h: 

BV Chợ Rẫy 
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